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Mã biển số xe theo tỉnh thành
vn.dia-gioi.phan-vung-ma-dia-ly.ma-bien-so-xe-theo-tinh-thanh
Bảng ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng theo địa phương hiện hành. Phụ lục 
mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, thay bảng trước đó gắn với 63 tỉnh, thành phố bằng danh sách 
địa phương sau sắp xếp.

Version 51/2025/TT-BCA   ·   Cập nhật 2025-07-01   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

TỈNH, THÀNH PHỐ

34
địa phương
Danh sách áp dụng từ 2025-07-01

TỔNG SỐ BẢN GHI

35
bản ghi
Gồm 34 địa phương và Cục Cảnh sát giao 
thông

MÃ CỤC CSGT

80
mã

DỮ LIỆU

An Giang
Mã địa lý: 67, 68

Bắc Ninh
Mã địa lý: 98, 99

Cà Mau
Mã địa lý: 69, 94

Cần Thơ
Mã địa lý: 65, 83, 95

Cao Bằng
Mã địa lý: 11

Đà Nẵng
Mã địa lý: 43, 92

Đắk Lắk
Mã địa lý: 47, 78

Điện Biên
Mã địa lý: 27

Đồng Nai
Mã địa lý: 39, 60, 93
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Đồng Tháp
Mã địa lý: 63, 66

Gia Lai
Mã địa lý: 77, 81

Hà Nội
Mã địa lý: 29, 30 đến 33, 40

Hà Tĩnh
Mã địa lý: 38

Hải Phòng
Mã địa lý: 15, 16, 34

Hưng Yên
Mã địa lý: 17, 89

Khánh Hòa
Mã địa lý: 79, 85

Lai Châu
Mã địa lý: 25

Lâm Đồng
Mã địa lý: 48, 49, 86

Lạng Sơn
Mã địa lý: 12

Lào Cai
Mã địa lý: 21, 24

Nghệ An
Mã địa lý: 37

Ninh Bình
Mã địa lý: 18, 35, 90

Phú Thọ
Mã địa lý: 19, 28, 88

Quảng Ngãi
Mã địa lý: 76, 82
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Quảng Ninh
Mã địa lý: 14

Quảng Trị
Mã địa lý: 73, 74

Sơn La
Mã địa lý: 26

Tây Ninh
Mã địa lý: 62, 70

Thái Nguyên
Mã địa lý: 20, 97

Thanh Hóa
Mã địa lý: 36

Thừa Thiên Huế
Mã địa lý: 75

TP. Hồ Chí Minh
Mã địa lý: 41; 50, 51 đến 59; 61, 72

Tuyên Quang
Mã địa lý: 22, 23

Vĩnh Long
Mã địa lý: 64, 71, 84

Cục Cảnh sát giao thông
Mã địa lý: 80

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 51/2025/TT-BCA
Cập nhật: 2025-07-01
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Thống kê / Bộ TN&MT
Cục Cảnh sát Giao thông — Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an
https://csgt.vn
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 51/2025/TT-BCA — toàn văn và tình trạng hiệu lực
https://vbpl.vn/TW/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=179019&Keyword=
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 51/2025/TT-BCA và Phụ lục số 02
https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2025/6/45356/57302-1-2025887-88851-2025-tt-bca.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Ký hiệu biển số xe 34 tỉnh thành phố từ ngày 01/7/2025
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/89176/ky-hieu-bien-so-xe-34-tinh-thanh-pho-tu-
ngay-01-7-2025
Bộ Công an — Phụ lục số 02 — Ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước
https://bocongan.gov.vn/media/bca-media/photo-library/20250722155624_718a2904-71b2-4a66-a97a-ea695f49cbeb-TT51.2025.TT.BCA.pdf
LegalZone — Tra cứu biển số xe 63 tỉnh thành sau sáp nhập: bảng 34 tỉnh từ 01/7/2025
https://legalzone.vn/thong-tin-tra-cuu-bien-so-xe-cua-63-tinh-thanh-trong-ca-nuoc-moi-nhat/
Bộ Công an — Cơ sở dữ liệu văn bản: Thông tư 51/2025/TT-BCA
https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-79-2024-tt-bca-
ngay-15-11-2024-cua-bo-truong-bo-cong-an-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-chung-nhan-dang-ky-xe-bien-so-xe-co-gioi-xe-may-chuyen-dung-da-
duoc-sua-doi-bo-sung-tai-thong-tu-so-13-2025-tt-bca-ngay-28-02-2025-cua-bo-truong-bo-cong-an-1757502079
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 51/2025/TT-BCA của Bộ Công an
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214486&pageid=27160&typegroupid=6data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 4
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Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 37/2026/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
đăng ký, kiểm định phương tiện
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217949&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 37/2026/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định 
về đăng ký, kiểm định phương tiện
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=217949&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Ký hiệu biển số xe 34 tỉnh thành phố từ ngày 01/7/2025
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-51-2025-tt-bca-45356-57302
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